
DANH SÁCH HỌC SINH ĐOẠT GIẢI

Đơn vị: Xã Tam Hưng

(Kèm theo Quyết định số 1374/QĐ-SGDĐT ngày 03/02/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP 9
CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2025-2026

Họ đệm
Số báo 
danh

STT Tên Ngày sinh Môn thiLớp Đoạt giảiTrường

1 210068 LÊ THU HÀ 26/10/2011 9C Nhì
Lịch sử & Địa lý 
(Phân môn Lịch sử)

THCS Mỹ Hưng

2 210076 PHẠM NHƯ QUỲNH 24/09/2011 9C Khuyến khích
Lịch sử & Địa lý 
(Phân môn Lịch sử)

THCS Mỹ Hưng

3 210131 ĐỖ NGỌC TUYỀN 15/08/2012 8C NhìTin họcTHCS Mỹ Hưng

4 210127 NGUYỄN NHẬT QUANG 06/06/2012 8A1 Khuyến khíchTin họcTHCS Thanh Thuỳ

5 210090 PHẠM NGỌC THẢO 16/01/2011 9A Khuyến khích
Lịch sử & Địa lý 
(Phân môn Địa lí)

THCS Thanh Văn


